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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 27 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số 46700 là số liền trước của số tròn trăm nào? 

A. 46800 B. 46600 C. 46699 D. 46710 

Câu 2: Cho dãy số: 24873; 24853; 24833; … ; ….. Số thứ năm trong dãy số đó là: 

A. 24823 B. 24813 C. 24793 D. 24893 

Câu 3: Trong phép so sánh: 35178 < 35a87 < 35489, a có thể là các chữ số: 

A. 2; 3 B. 1; 2; 3 C. 1; 2; 3; 4 D. 2; 3; 4 

Câu 4: Tìm x, biết:                     x : 8 = 888 (dư 5) 

A. x = 11 B. x  = 116 C. x  = 7104 D. x  = 7109 

Câu 5: “ Năm mươi sáu nghìn bảy trăm linh năm” được viết là: 

A. 56000705 B. 567005 C. 56705 D. 506705 

Câu 6: Số gồm “ 9 mươi nghìn, 9 trăm, 9 chục” được viết là: 

A. 909009 B. 90909 C. 90099 D. 90990 

Câu 7: Có 24 que diêm xếp được thành 4 hình sao 6 cánh. Hỏi với 12 que diêm thì xếp được 

bao nhiêu hình sao như thế? 

A. 3 hình sao B. 4 hình sao C. 2 hình sao D. 6 hình sao 

Câu 8: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: …………………………. 

 Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: …………………………. 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Tìm x, biết: 

x : 2 = 4936 : 4 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

x – 617 × 3 = 1527 + 1724 

………………………………………... 

………………………………………... 

……………………………………….. 

………………………………………... 

Bài 2: Viết tiếp 4 số thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: 

a) 28 876; 29 877; 29 878; …………………………………………………………. 

b) 50 753; 51 753; 52 753; …………………………………………………………. 

c) 17 440; 17 430; 17 420; …………………………………………………………. 

d) 12 210; 13 220; 14 230; …………………………………………………………. 

Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể trong 2 giờ được 18 000 lít nước. Nếu vòi thứ đó cứ chảy 

đều như thế trong 5 giờ thì được bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Bạn Linh mua 3 cái bút chì như nhau hết 15 000 đồng. Nếu bạn Linh muốn mua 10 

cái bút chì như thế thì bạn cần có bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

======================================================== 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C A D C D C  

Câu 8: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98764 

 Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 10235 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Tìm x, biết: 

x : 2 = 4936 : 4 

                    x : 2 = 1234 

                    x = 1234 × 2  

                    x = 2468 

x – 617 × 3 = 1527 + 1724 

        x – 617 × 3 = 3251 

       x – 1851 = 3251 

      x = 3251 + 1851 

     x = 5102 

Bài 2: Viết tiếp 4 số thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: 

a) 28 876; 29 877; 29 878; 28 879; 29 880; 29 881;  

b) 50 753; 51 753; 52 753; 53 753; 54 753; 55 753;   

c) 17 440; 17 430; 17 420; 17 410; 17 390; 17 370;  

d) 12 210; 13 220; 14 230; 15 240; 16 250; 17 260;  

Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể trong 2 giờ được 18 000 lít nước. Nếu vòi thứ đó cứ chảy 

đều như thế trong 5 giờ thì được bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 

Mỗi giờ vòi chảy vào bể được số lít nước là: 

18 000 : 2 = 9 000 (l) 

5 giờ vòi chảy vào bể được số lít nước là: 

9 000 × 5 = 45 000 (l) 

Đáp số: 45 000 lít nước 

Bài 4: Bạn Linh mua 3 cái bút chì như nhau hết 15 000 đồng. Nếu bạn Linh muốn mua 10 

cái bút chì như thế thì bạn cần có bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

Mua 1 bút chì hết số tiền là: 15 000 : 3 = 5000 (đồng) 

Muốn mua 10 cái bút chì như thế thì bạn cần có số tiền là: 
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5000 × 10 = 50 000 (đồng) 

Đáp số: 50 000 đồng 

 


